
QUOTATION NO: 264535

TECHNICAL DATA / THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

Engine/ Động cơ turbocharged V6

Displacement/ Dung tích (cc) 2.995

Max. Power/ Công suất tối đa (hp/rpm)  304

Max Torque/ Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 420

Electric machine/ Động cơ điện (hp) 176

Max Torque electric machine/ Mô men xoắn cực đại động cơ điện(Nm) 460

Power unit - Power combined (hp)/ Công suất kết hợp hai động cơ (hp) 470

Max Torque combined/  Mô men xoắn cực đại hết hợp (Nm/rpm) 650

Acceleration/ Thời gian tăng tốc (s/giây) (0~100km/giờ) 4.9

Top Speed/ Tốc độ tối đa (km/giờ) 254

Fuel Economy/ Tiêu hao nhiên liệu (l/100km) TBC

Curb Weight/ Tự trọng (DIN) (kg) 2,455

Dimensions w/o mirrors (L/W/H) in Meter/ Kích thước không kể kính chiếu hậu (dài/rộng) (mét) 4,930 / 2,194/ 1,674

A. BASE CAR PRICE/ GIÁ XE TIÊU CHUẨN VND 5,570,000,000

B. VIETNAM PACKAGE/ GÓI TRANG BỊ CAO CẤP CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Electrical roll-up sunblind in rear side windows/ Rèm che nắng hai bên cửa sau chỉnh điện

4-zone climate control/ Điều hòa không khí bốn vùng

BOSE® Surround Sound-System/ Hệ thống âm thanh vòm BOSE®

C. ADDITIONAL OPTIONS/ TRANG THIẾT BỊ CHỌN THÊM VND 855,500,000
Exterior colour: White/ Ngoại thất sơn trắng 0Q VND 0

21-inch RS Spyder Design wheels with wheel arch extensions in exterior colour/ Bánh xe 21-

inch RS Spyder Design với cua vè sơn cùng màu ngoại thất
57Q

VND 180,200,000

Tyre sealing compound and electric air compressor/ Hợp chất vá lốp và bơm điện 1G8 VND 0

E-Hybrid exterior differentiation in Acid Green/ Trang trí chi tiết ngoại thất màu xanh lá 0PX VND 0

HD-Matrix LED headlights/ Đèn LED HD ma trận 8IU VND 166,100,000

Interior colour: Two-tone leather interior, smooth-finish leather Black/Bordeaux Red/ Nội thất da hai màu đen - đỏ QC VND 286,700,000

Adaptive sports seats in front (18-Way, electric)/ Ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng Q1J VND 28,000,000

2 seats and one central seat (rear)/ Hàng ghế sau 3 chỗ 3NS VND 0

Seat ventilation (front)/ Làm mát ghế trước 4D3 VND 74,500,000

Porsche Crest on headrests front seats/ Logo Porsche dập nổi ghế trước 3J7 VND 21,900,000

Air Quality System/ Lọc không khí trong xe 2V3 VND 31,100,000

Preparation Porsche Dashcam (front and rear)/ Trang bị lắp đặt camera hành trình trước, sau

QK

3 VND 8,700,000

Passenger Display/ Màn hình hiển thị thông tin bên ghế phụ JH1 VND 58,300,000

(A+B+C) TOTAL CAR PRICE/ GIÁ BÁN XE:

D. VIETNAM RETROFITTED OPTIONS/ THIẾT BỊ LẮP THÊM Ở VIỆT NAM VND 53,062,240
‘PORSCHE’ logo LED door courtesy lights/ Đèn cửa Logo ‘PORSCHE’ UD1 VND 16,773,696

Sports tailpipes silver/ Chụp ống xả thể thao màu bạc 0P3 VND 36,288,544

(A+B+C+D) TOTAL CAR PRICE/ TỔNG GIÁ BÁN XE + THIẾT BỊ LẮP THÊM

Công Ty TNHH Xe Hơi Thể Thao Uy Tín

Nhà Phân Phối Chính Thức Xe Porsche tại Việt Nam

*Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng

*Giá không bao gồm các khoản thuế và phí trước bạ và đăng ký xe

Adaptive air suspension incl. (PASM)/ Hệ thống treo khí nén bao gồm nâng hạ gầm và hệ thống treo chủ động (PASM)

VND 6,425,500,000

VND 6,478,562,240



TRANG BỊ TIÊU CHUẨN 

Công ty TNHH Xe Hơi Thể Thao Uy Tín   MY2026 

Động cơ 

 Động cơ tăng áp V6, phun nhiên liệu trực tiếp
 Dung tích 2.995 lít, công suất tối đa 224 kW (304

hp), mô men xoắn cực đại 420Nm
 Động cơ điện: 130kW (176 hp) 460Nm
 Công suất kết hợp hai động cơ: 346 kW (470 hp)/

650 Nm
 Bình xăng dung tích 70 lít với bộ lọc nhiên liệu

Thân xe và khung gầm 

 Hộp số tự động Tiptronic S 8 cấp

 Trợ lực tay lái cảm biến theo tốc độ
 Gói kích hoạt thể thao
 Hệ thống treo chủ động (lò xo) (PASM)
 Thân xe bằng hợp kim nhôm-thép mạ chống ăn

mòn, trọng lượng nhẹ
 Mui xe bằng kính
 Viền cửa sổ màu đen (bóng)
 Hai ống xả bằng thép không gỉ phía sau
 Logo Porsche màu bạc trên dải đèn phía sau
 Tên dòng xe ở đuôi xe phía sau màu bạc viền

đen, logo 'e-hybrid' bên hông xe viền đen

Bánh xe 

 Bánh xe 20-inch AeroDesign

Hệ thống đèn và hỗ trợ quan sát 

 Đèn chiếu sáng LED ma trận
 Đèn sau thiết kế 3D tích hợp đèn báo phanh
 Gương chiếu hậu nội – ngoại thất chống chói tự

động
 Gương chiếu hậu ngoài gập điện
 Hệ thống cần gạt nước tự động (trước) tích hợp

cảm biến mưa

Nội thất 

 Xe 4 chỗ ngồi (có tùy chọn 5 chỗ)
 Băng ghế sau có thể gập được theo tỉ lệ 40/20/40

với phần gác tay có thể gập xuống
 Nội thất tiêu chuẩn bọc da tổng hợp
 Ghế trước chỉnh điện 8 hướng
 Sưởi ghế trước
 Vô lăng đa chức năng, trụ vô lăng chỉnh cơ
 Hệ thống đèn nội thất
 Cụm đồng hồ với màn hình độ phân giải cao, hiển

thị thông tin/ cảnh báo
 2 cổng sạc USB-C kết nối ở hộc để đồ trung tâm

trước, 2 cổng sạc USB-C ở hộc đồ trung tâm phía
sau

 Cổng sạc 12V: phía dưới hộc đựng đồ trung tâm
ghế sau

 Thảm lót sàn

 Điều hòa không khí hai vùng cho người lái và
hành khách trước

 Nẹp cửa bằng nhôm với logo tên xe phía
trước, logo ‘Cayenne’ phía sau

Hệ thống thông tin và giải trí 

 Hệ thống quản lý thông tin liên lạc của
Porsche (PCM)

 Kết nối điện thoại AppleCarPlay/Android
Auto™

 Hệ thống âm thanh 10 loa, 150 watts
 Sạc không dây cho điện thoại thông minh 15W

Khoang hành lý và khu vực để đồ 

 Khoang hành lý sau dung tích 434 lít, sau khi
gập ghế là 1.344 lít

Hệ thống phanh 

 Gá kẹp phanh trước 6 piston, phanh đĩa
đường kính 390mm. Gá kẹp phanh sau gồm 4
piston, phanh đĩa đường kính 358mm, màu
đen, thông gió bên trong

An toàn và an ninh 

 Đai an toàn tự động ba điểm, chức năng
chống căng và giảm chấn

 Túi khí trước, đầu gối, bên hông cho hàng ghế
trước

 Túi khí bên hông cho hàng ghế sau
 Túi khí rèm dọc theo mép trần xe, các cửa sổ
 Neo giữ ghế trẻ em ISOFIX trên ghế sau
 Hệ thống mã khóa động cơ với bộ thu phát tích

hợp trên chìa khóa và hệ thông báo động

Hệ thống hỗ trợ 

 Hỗ trợ đậu xe trước/ sau với camera toàn
cảnh

 Kiểm soát hành trình và hỗ trợ giữ làn
 Chìa khóa thông minh
 Cửa hít

Thiết bị sạc điện 

 Thiết bị sạc, dây kết nối cổng sạc 7.5m (1 bộ)

Bảo trì và bảo hành 

 Bảo hành 4 năm cho xe mới (3 năm bảo hành
từ nhà máy và 1 năm gia hạn bảo hành tại Việt
Nam)

 Bảo trì 4 năm đầu tiên theo tiêu chuẩn của
Porsche Việt Nam trị giá 286,000,000 VNĐ (đã
bao gồm thuế GTGT)

 Bảo hành 12 năm lỗ gỉ trên thân xe


